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..........................................................................
	



A. KIỂM TRA ĐỌC(10 điểm):                                     ĐTT: ..........         ĐH: ..........
I. Đọc thành tiếng (4 điểm):
II. Đọc hiểu và kiến thức Tiếng Việt (6 điểm):
* Đọc thầm câu chuyện dưới đây:
	
	 (
AI CHO TRÁI NGỌT
Một cô bé đang dạo chơi trong vườn. Thấy mấy quả dâu chín mọng, cô bé hái ăn ngon lành và nói: 
- Cám ơn cây dâu tây nhé, bạn đã cho tôi mấy quả chín ngọt!
- Sao bạn không cảm ơn chúng tôi? - Một giọng nói khe khẽ cất lên. 
- Ôi! Ai đấy? – Cô bé hoảng sợ.
-  Tôi là Nước, hằng ngày tôi tưới nước để dâu lớn lên tươi tốt.
Đất tiếp tục: 
- Còn tôi là Đất, tôi cung cấp chất dinh dưỡng nuôi cây dâu để dâu cho quả.            Rồi giọng ai đó ấm áp: 
- Cô bé ơi, cô còn quên cảm ơn tôi nữa. Tôi là Mặt Trời. Tôi sưởi ấm cho cây dâu để dâu cho quả chín mọng.
- Cám ơn tất cả các bạn đã cho tôi những trái dâu ngon tuyệt!
 Cô bé nói rồi chạy về nhà. Còn Nước, Đất và Mặt Trời lại tiếp tục công việc của mình để mang đến cho mọi người những trái cây chín ngọt.
(Theo Nguyên Đông)
)

















Dựa vào nội dung bài đọc hãy khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng và hoàn thành các bài tập: 
1. Cô bé đang dạo chơi ở đâu?
A. Bờ sông
B. Trong vườn
C. Khu rừng

2. Trong câu chuyện, những ai đã giúp cây dâu mọc ra trái ngọt?
A. Nước, Đất, Mặt Trời.
 B. Nước, Đất, Mặt Trời, Gió. 
C. Nước, Đất, Mặt Trời, Ong Bướm. 
3. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống. 
a. Đất cung cấp chất dinh dưỡng cho cây dâu.
b. Nước sưởi ấm cho cây dâu. 
c. Mặt trời tưới nước để cây dâu tươi tốt.
4. Câu chuyện trên cho em biết thêm điều gì? (Viết câu trả lời)
.................................................................................................................................... ....................................................................................................................................5. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống cho phù hợp: 
                      (xum xuê, cao vút, đỏ rực)
a. Thân cây …………………….
b. Cành lá ………………………… 
6.  Câu nào dưới đây thuộc kiểu câu Ai thế nào? 
A.  Một cô bé đang dạo chơi trong vườn.
	B. Mấy quả dâu chín  mọng.
	C. Cô bé là người đã thưởng thức những trái dâu.
7. Ghi dấu x vào ô trống cạnh từ chỉ đặc điểm.
 (
tươi tốt
) (
dạo chơi
) (
trái dâu
)



 (
chín mọng
)
 (
Mặt trời
)




8. Đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm dưới đây:
Hằng ngày, Mặt Trời sưởi ấm để dâu cho quả chín mọng.
............................................................................................................................
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A. KIỂM TRA ĐỌC(10 điểm):                                     ĐTT: ..........         ĐH: ..........
I. Đọc thành tiếng (4 điểm):
II. Đọc hiểu và kiến thức Tiếng Việt (6 điểm):
* Đọc thầm câu chuyện dưới đây:
	
	 (
AI CHO TRÁI NGỌT
Một cô bé đang dạo chơi trong vườn. Thấy mấy quả dâu chín mọng, cô bé hái ăn ngon lành và nói: 
- Cám ơn cây dâu tây nhé, bạn đã cho tôi mấy quả chín ngọt!
- Sao bạn không cảm ơn chúng tôi? - Một giọng nói khe khẽ cất lên. 
- Ôi! Ai đấy? – Cô bé hoảng sợ.
-  Tôi là Nước, hằng ngày tôi tưới nước để dâu lớn lên tươi tốt.
Đất tiếp tục: 
- Còn tôi là Đất, tôi cung cấp chất dinh dưỡng nuôi cây dâu để dâu cho quả.            Rồi giọng ai đó ấm áp: 
- Cô bé ơi, cô còn quên cảm ơn tôi nữa. Tôi là Mặt Trời. Tôi sưởi ấm cho cây dâu để dâu cho quả chín mọng.
- Cám ơn tất cả các bạn đã cho tôi những trái dâu ngon tuyệt!
 Cô bé nói rồi chạy về nhà. Còn Nước, Đất và Mặt Trời lại tiếp tục công việc của mình để mang đến cho mọi người những trái cây chín ngọt.
(Theo Nguyên Đông)
)

















Dựa vào nội dung bài đọc hãy khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng và hoàn thành các bài tập: 
1. Cô bé đang dạo chơi ở đâu?
A. Bờ sông
B. Khu rừng
C. Trong vườn

2. Trong câu chuyện, những ai đã giúp cây dâu mọc ra trái ngọt?
A. Nước, Đất, Mặt Trời, Gió. 
 B. Nước, Đất, Mặt Trời.
C. Nước, Đất, Mặt Trời, Ong Bướm. 
3. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống. 
a. Nước sưởi ấm cho cây dâu.
b. Đất cung cấp chất dinh dưỡng cho cây dâu. 
c. Mặt trời tưới nước để cây dâu tươi tốt.
4. Câu chuyện trên cho em biết thêm điều gì? (Viết câu trả lời)
........................................................................................................................................................................................................................................................
5. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống cho phù hợp: 
                      (xum xuê, cao vút, đỏ rực)
a. Cành lá …………………………
b. Thân cây ……………………. 
6.  Câu nào dưới đây thuộc kiểu câu Ai làm gì? 
A.  Một cô bé đang dạo chơi trong vườn.
	B. Mấy quả dâu chín  mọng.
	C. Cô bé là người đã thưởng thức những trái dâu.
7. Ghi dấu x vào ô trống cạnh từ chỉ sự vật.
 (
tươi tốt
) (
dạo chơi
) (
trái dâu
)



 (
chín mọng
)
 (
m
ặt trời
)




8. Đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm dưới đây:

Hằng ngày, Mặt Trời sưởi ấm để dâu cho quả chín mọng.

............................................................................................................................
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B KIỂM TRA VIẾT: (10 điểm)
1. Chính tả: Nghe - viết (4 điểm)
(Thời gian: 20 phút)

	Bác Hồ với chiến sĩ
       Bác Hồ thường dành cho anh em chiến sĩ sự chăm sóc ân tình, chu đáo nhất. Mùa đông, thương anh em ở rừng núi rét mướt, Bác đem tấm áo lụa của mình được đồng bào tặng, bán đấu giá để lấy tiền mua áo ấm gửi cho các chiến sĩ.




	2. Tập làm văn: (6 điểm) (Thời gian: 35 phút)
   Chọn một trong hai đề sau:
 	- Đề số 1: Em hãy viết một đoạn văn(từ 5 đến 7 câu) nói về mùa trong năm mà em yêu thích.
- Đề số 2: Em hãy viết một đoạn văn(từ 5 đến 7 câu) tả về biển mà em yêu thích.















   TRƯỜNG TH NÔNG NGHIỆP
HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TIẾNG VIỆT CUỐI HK II- LỚP 2
Năm học 2020 – 2021

A. KIỂM TRA ĐỌC (10 điểm)
I. Đọc thành tiếng: (4 điểm)
- Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng ; tốc độ đọc đạt yêu cầu (50 tiếng/phút) : 1điểm. 
  Đạt 1 trong 2 yêu cầu: 0,5 điểm.
- Đọc đúng tiếng, từ (không đọc sai quá 5 tiếng) : 1 điểm. 
 Đọc sai từ 6 – 10 tiếng : 0,5 điểm. Đọc sai trên 10 tiếng: 0 điểm.
- Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa : 1 điểm	
- Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc: 1 điểm. 
+ Trả lời chưa thành câu hoặc thiếu ý: 0,5 điểm; 
+ Không trả lời được câu hỏi: 0 điểm
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II. Đọc hiểu và kiến thức Tiếng Việt: (6 điểm)
	Câu
	Đề chẵn
	Đề lẻ
	Điểm

	1
	Khoanh vào ý B
Khoanh vào ý A
	Khoanh vào ý C
Khoanh vào ý B
	0,5 điểm
0,5 điểm

	2
	- HS điền đúng mỗi ô trống cho 0.5 điểm 
a – Đ, b – S, c – S
	- HS điền đúng mỗi ô trống: cho 0.5 điểm 
a – S, b – Đ, c – S
	1,5 điểm

	3
	- HS nêu được: Để có được trái ngọt cây cần sự giúp đỡ của rất nhiều người bạn như đất, nước, mặt trời …
- HS trả lời đúng ý nhưng chưa đầy đủ thì trừ từ 0.25 đến 0.5 đ
	1 điểm


	4
	Khoanh vào ý B
	
	0.5 điểm

	5
	- Chọn và điền đúng mỗi câu cho 0,25 điểm:
a. Thân cây cao vút.
b. Cành lá xum xê.
	- Chọn và điền đúng mỗi câu cho 0,25 điểm:
a. Cành lá xum xê.
b. Thân cây cao vút.
	0.5 điểm

	6
	Khoanh vào ý B
	Khoanh vào ý A
	0.5 điểm
 

	7
	- HS đánh dấu x vào 2 từ: tươi tốt, chín mọng
 - Mỗi từ đúng được 0,25 điểm
	- HS đánh dấu x vào 2 từ: trái dâu, mặt trời
 - Mỗi từ đúng được 0,25 điểm
	0.5 điểm


	8
	HS đặt đúng theo yêu cầu: 
Hằng ngày, Mặt Trời sưởi ấm để làm gì?
(HS không viết dấu chấm cuối câu hoặc không viết hoa trừ 0,25 điểm).
	1 điểm
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B. KIỂM TRA VIẾT:  (10 điểm)
I. Chính tả: Nghe viết: 4 điểm
- Tốc độ đạt yêu cầu (50 chữ/15 phút)     : 0,5 điểm
- Chữ viết rõ ràng, viết đúng  chữ, cỡ chữ: 0,5 điểm
- Trình bày đúng quy định,viết sạch, đẹp: 0,5 điểm
- Viết đúng chính tả: 2,5 điểm. 
Mắc 1 lỗi trừ 0, 25 điểm. 
Mắc trên 10 lỗi: Không cho điểm.
         Toàn bài còn gạch xóa thì tùy mức độ trừ từ 0,25 điểm hoặc 0,5 điểm. 
II. Tập làm văn:   (6 điểm)		
 1. Nội dung (ý): 4 điểm 
  * Học sinh viết được đoạn văn gồm các ý theo đúng yêu cầu để nói về một mùa hoặc tả cảnh biển mà mình yêu thích.
	 - Bài viết đủ số câu    			       		                                    
	0,5 điểm

	- Có câu mở đầu, câu kết thúc đoạn 	
	0,5 điểm

	Đề 1:  Nêu được 1 số đặc điểm về thời tiết, cây cối, con vật và hoạt động của con người ở mùa đó.
Đề 2: Tả được mặt trời, mặt biển, những con sóng, những cánh buồm chim hải âu, đám mây ...
	2 điểm


	Đề 1:  
- Nêu được hoạt động của bản thân: 0,5 điểm
- Nêu được tình cảm của mình về mùa đó: 0,5 điểm
Đề 2:
 - Nêu được hoạt động của bản thân và mọi người: 0,5 điểm        
- Nêu được cảm nghĩ của mình về cảnh biển: 0,5 điểm           
	
1 điểm



  2.  Kỹ năng: 2 điểm
  - Trình bày đúng yêu cầu của một đoạn văn, viết câu đúng ngữ pháp,          1 điểm
dùng từ đúng, không mắc quá 3 lỗi chính tả:                                                                           
  - Câu văn đủ ý, có sự liên kết, dùng từ ngữ hình ảnh hay:                   	         1 điểm
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